
 

           ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

* 
 

           Số :           /QĐ-ĐU Thanh Hoá, ngày      tháng  01  năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên 

và các chi bộ trực thuộc năm 2022 

---------- 

Căn cứ Điều 34, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 82-QĐ/ĐUK và Quyết định số 83-QĐ/ĐUK ngày 

04/12/2020 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Quy chế kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức và tập thể lãnh đạo, quản lý và Quy chế 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với đảng viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc Đảng Bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;  

Xét đề nghị của các chi bộ và kết quả Hội nghị đánh giá, phân loại chất lượng 

đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, ngày 26/12/2022 của BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên 

và Môi trường, 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xếp loại chất lượng đảng viên và các chi bộ trực 

thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2022 như sau: 

- Xếp loại chất lượng đảng viên: Tổng số 208 đảng viên. 

 + Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:   45  đồng chí; 

 + Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:   152  đồng chí; 

 + Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:    10  đồng chí; 

 + Đảng viên không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  01  đồng chí; 

- Xếp loại chất lượng các Chi bộ trực thuộc: Tổng số 18 Chi bộ. 

+ Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”:  04 chi bộ; 

+ Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”:   14 chi bộ. 

(Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bí thư các chi bộ trực thuộc 

và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận:      

- Như điều 2 QĐ; 

- Lưu ĐU. 

 

 

 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH 
BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

Lê Sỹ Nghiêm 
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DANH SÁCH  

ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐU ngày     tháng  01 năm 2023) 

------------------ 

 

TT Họ và tên Chức vụ (Đảng đoàn thể, chuyên môn) 

1 Phùng Đình Ảnh  ĐUV; Phó Giám đốc Sở 

2 Nguyễn Văn Bình  ĐUV; Chánh Văn phòng Sở 

3 Hoàng Văn Thắng  ĐUV; Bí thư Đoàn Thanh niên  

4 Lê Thùy Linh  Chi bộ Phòng Quản lý đất đai  

5 Nguyễn Thị Thảo  Chi bộ Phòng Quản lý đất đai  

6 Nguyễn Thị Tú  Chi bộ Thanh tra Sở  

7 Đặng Thị Huyền Trang  Chi bộ Thanh tra Sở  

8 Tống Đức Trí  Chi bộ Phòng Đo đạc bản đồ  

9 Nguyễn Khăc Tuấn  Chi bộ Phòng Chính sách đất đai  

10 Lê Đức Cường  Chi bộ Phòng Pháp chế  

11 Nguyễn Thị Minh Huệ  ĐUV; Bí thư Chi bộ Chi cục BVMT 

12 Nguyễn Quang Chiến  Chi bộ Chi cục BVMT 

13 Bùi Thị Huệ  Chi bộ Chi cục BVMT 

14 Trịnh Ngọc Dũng  Bí thư Chi bộ Chi cục Biển Hải đảo 

15 Ngô Thị Hoàn  Chi bộ Chi cục Biển Hải đảo 

16 Vũ Đình Hùng  Chi bộ Phòng Tài nguyên Khoáng sản  

17 Nguyễn Tuấn Anh  Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên nước  

18 Nguyễn Thị Trang  Phó bí thư Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch  

19 Nguyễn Xuân Lộc  Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch 

20 Nguyễn Sơn Hà  Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm CNTT  

21 Vũ Thị Thanh Xuyên  Chi bộ Trung tâm CNTT 

22 Hà Tuấn Anh  Chi bộ Trung tâm CNTT 

23 Nguyễn Nam Hoàn  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 

24 Lê Thị Nhạn  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 

25 Đỗ Thị Hồng  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 

26 Lê Thiện Thuấn  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 

27 Nguyễn Anh Lương  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 

28 Lê Thị Thu Hà  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 



 

TT Họ và tên Chức vụ (Đảng đoàn thể, chuyên môn) 

29 Trần Thị Minh Phương  Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai 

30 Trần Thanh Hùng  Bí thư Chi bộ Trung tâm Quan trắc và BVMT 

31 Ngô Thị En Ny  Chi bộ Trung tâm Quan trắc và BVMT 

32 Nguyễn Khánh Ly Na  Chi bộ Trung tâm Quan trắc và BVMT 

33 Nguyễn Đức Luân  Chi bộ Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch 

34 Vũ Thị Huyền  Chi bộ Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch 

35 Nguyễn Xuân Văn  Chi bộ Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch 

36 Nguyễn Trung Sơn  Chi bộ Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch 

37 Dương Văn Cảnh  Chi bộ Đoàn Mỏ Địa chất 

38 Lê Thị Lương  Chi bộ Đoàn Mỏ Địa chất 

39 Lê Khánh Toàn  Chi bộ Đoàn Mỏ Địa chất 

40 Trần Thị Bích Lân  Chi bộ Qũy BVMT 

41 Nguyễn Văn Long  Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất  

42 Lương Thị Trà  Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất 

43 Lê Vạn Tuế  Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất 

44 Vũ Thế Hải  Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất 

45 Nguyễn Tuấn Quang  Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất 
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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2022 

----------- 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐU ngày    tháng  01 năm 2023) 

 

TT Họ và tên TT Họ và tên 

(1) Chi bộ Văn phòng Sở (13) Chi bộ Phòng CS Đất đai 

1 Nguyễn Đình Thắng 74 Phạm Văn Hùng  

2 Lê Quang Chánh 75 Trương Phan Long 

3 Lê Ngọc Hưng 76 Lê Chí Thanh 

4 Nguyễn Thị Thu  77 Ngô Thị Thủy 

5 Lê Đình Quý (14) Chi bộ VPĐK ĐẤT ĐAI 

6 Hoàng Trung Hải 78 Hoàng Vũ Tuyến 

7 Ngô Lâm Thao 79 Nguyễn Đình Tình 

(2) Chi bộ phòng QL Đất đai 80 Lê Thị Bích Ngọc  

8 Lê Hùng Cường 81 Ngô Quang Mạnh 

9 Lê Huy Ba 82 Đặng Quang Trung 

10 Nguyễn Thị Vân Anh 83 Hoàng Công Điệp 

11 Lê Đình Thịnh 84 Nguyễn Thị Thiêm 

12 Trịnh Thị Quyên 85 Nguyễn Thị Tuyết 

13 Bùi Huy Tuấn 86 Cù Thị Ngọc Hà 

14 Đào Việt Dũng 87 Mai Thị Thủy 

15 Lê Thị Phượng 88 Nguyễn Văn Chính 

(3) Chi bộ Thanh tra 89 Đỗ Văn Thanh 

16 Nguyễn Văn Thanh 90 Hoàng Thị Na 

17 Lê Ngọc Hà 91 Ngô Văn Thịnh 

18 Nguyễn Tiến Nam 92 Nguyễn Lý Hoàng 

19 Vũ Văn Chính 93 Trần Văn Chính 

(4) Chi bộ phòng ĐĐ -BĐ 94 Cao Xuân Hiệp 

20 Trần Văn Lực 95 Nguyễn Minh Hạnh 

21 Cù Đình Hiên 96 Nguyễn Quốc Đạt 



 

22 Thiều Thị Hương 97 Nguyễn Hạnh Linh 

(5) Chi bộ Phòng Pháp chế 98 Đỗ Thị Ngọc Mai 

23 Lưu Trọng Quang 99 Lê Xuân Tường 

24 Nguyễn Thanh Hùng 100 Lê Văn Hoàng 

25 Lê Thị Nhung 101 Cao Thị Thuỳ Dung 

(6) Chi bộ Chi cục BVMT 102 Lê Đăng Hoà 

26 Lê Văn Bình 103 Mai Thị Khánh Huyền 

27 Nguyễn Thị Thủy (15) Chi bộ TTQT&BVMT 

28 Hoàng Thị Minh 104 Lý Thị Kiều Linh 

29 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh 105 Đỗ Thị Lê 

30 Phạm Thị Lý 106 Lê Thị Lợi 

31 Tống Văn Doãn 107 Ngô Sỹ Học 

32 Hoàng Tiến Dũng 108 Nguyễn Thùy Vân 

33 Trịnh Thị Dung 109 Lê Văn Vĩnh 

34 Lê Thị Xuân Dung 110 Phạm Thị Hồng Hạnh 

35 Lê Thị Ngọc Hà  111 Vũ Thị Thu 

36 Nguyễn Thị Thanh  112 Nguyễn Văn Tâm 

(7) Chi bộ Chi cục Biển HĐ 113 Phan Lệ Thu 

37 Lê Viết Luân (16) CB Đoàn ĐĐBĐ và QH 

38 Nguyễn Thị Vi 114 Phạm Minh Tuấn 

39 Đinh Văn Phúc 115 Lê Thị Ngọc Bích 

40 Dương Thị Hòa 116 Nguyễn Văn Kiên 

41 Phạm Việt Dũng 117 Trần Thắng Giáp 

42 Phạm Thị Tuyết Minh 118 Nguyễn Thị Lộc 

43 Nguyễn Thị Thương 119 Phạm Thị Cẩm Nhung 

44 Lê Thi Tú Anh 120 Phạm Quang Tài 

45 Trịnh Minh Tuân 121 Lê Mạnh Hùng 

(8) Chi bộ Phòng QLTN KS 122 Lê Thị Sen 

46 Phạm Văn Hoành 123 Lê Anh Tuấn 

47 Nguyễn Thế Hùng (17) Chi bộ Đoàn Mỏ - Đia chất 

48 Lê Văn Phượng 124 Bùi Văn Hậu 

49 Vũ Ngọc Biên 125 Trịnh Thị Hồng  

50 Đới Xuân Anh 126 Phùng Quốc Anh 

51 Nguyễn Thị Phương Thảo 127 Đặng Văn Thành 



 

(9) CB Phòng QLTN nước 128 Nguyễn Đức Thanh 

52 Lê Thị Phương 129 Đặng Hải Yến 

53 Nguyễn Thanh Hải 130 Dương Văn  Hiệp 

54 Nguyễn Văn Tĩnh 131 Đỗ Thị Nhung 

(10) Chi bộ TC-KH 132 Nguyễn Thị Thùy Linh 

55 Lê Sỹ Nghiêm 133 Nguyễn Phúc Tiến 

56 Lê Hoàng Đông 134 Nguyễn Thị Lan Hương 

57 Nguyễn Thị Nguyệt Nga (18) Chi bộ TT PT Quỹ đất 

58 Lê Đức Hải 135 Lê Phương Nam 

59 Bùi Phương Thảo 136 Hoàng Anh Trung 

60 Trương Thị Liên 137 Lưu Anh Dũng 

61 Lê Qúy Lộc 138 Lê Thị Hằng 

(11) Chi bộ Trung tâm CNTT 139 Nguyễn Danh Thành 

62 Đào Ngọc Đức 140 Phùng Viết Lâm 

63 Nguyễn Thị Phương Hoa 141 Lê Thanh Hải 

64 Lê Thị Nhung 142 Lê Văn Chiêm 

65 Đào Ngọc Hùng 143 Lương Minh Hà 

66 Nguyễn Văn Đạt 144 Lê Thế Tuấn 

67 Đỗ Trọng Tùng 145 Vũ Đình Huyên 

68 Lê Văn Quang 146 Trịnh Văn Khương 

(12) Chi bộ Quỹ bảo vệ MT 147 Nguyễn Mạnh Hà 

69 Nguyễn Khánh Toàn 148 Trịnh Như Thái 

70 Hoàng Văn Thuần 149 Nguyễn Văn Dũng 

71 Nguyễn Thị Trang 150 Phạm Xuân Trường 

72 Trương Thị Thùy Dung  151 Lê Thị Xuân 

73 Trịnh Thị Huyền Trang  152 Nguyễn Phùng Bách 
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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐU ngày    tháng      năm 2023) 

 

TT Họ và tên Đơn vị 

1 Trần Thị Linh Chi bộ Trung tâm CNTT 

2 Nguyễn Mạnh Cường Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

3 Đinh Văn Hồng Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

4 Vũ Đức Long Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

5 Lê Văn Luyện Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

6 Lê Thị Thịnh Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

7 Trần Bắc Thái Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

8 Hoàng Văn Tiến Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

9 Trịnh Đình Thành Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch 

10 Vũ Hồng Khanh Chi bộ Đoàn Mỏ - Địa chất 
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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐU ngày    tháng      năm 2023) 

 

TT         Họ và tên Đơn vị 

1 Lê Văn Hùng Chi bộ Đoàn Đo đạc BĐ và QH 
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DANH SÁCH XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

CÁC CHI BỘ NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐU ngày       tháng      năm 2023) 

-------- 

I. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (04 đơn vị):  

1. Chi bộ Văn phòng Sở; 

2. Chi bộ Phòng Tài nguyên Nước; 

3. Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường; 

4. Chi bộ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường. 

II. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (14 đơn vị):  

1. Chi bộ Phòng Đo đạc - Bản đồ; 

2. Chi bộ Phòng Khoáng sản; 

3. Chi bộ Phòng Pháp chế; 

4. Chi bộ Đoàn Mỏ - Địa chất; 

5. Chi bộ Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch; 

6. Chi bộ Biển và Hải đảo; 

7. Chi bộ Quỹ Bảo vệ Môi trường; 

8. Chi bộ Trung Tâm Phát triển quỹ đất; 

9. Chi bộ Trung tâm công nghệ thông tin; 

10. Chi bộ phòng Quản lý đất đai; 

11. Chi bộ Phòng Thanh tra Sở; 

12. Chi bộ Phòng Chính sách đất đai; 

13. Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch; 

14. Chi bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất./. 
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